
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền Ghi chú

1 19020028  Dương Văn Minh  07/12/2001  9  4.00 K64 R Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 Khoa đề xuất xét

1 20020696  Lê Phấn Nam  14/11/2002  14  3.94 K65 R Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 20020669  Ngô Huy Hoàng  16/12/2002  17  3.84 K65 R Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 20020741  Lê Hùng Việt  19/01/2002  17  3.81 K65 R Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 21020445  Phạm Thị Mỹ Lệ  22/07/2003  18  3.93 K66 R Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 21020564  Nguyễn Minh Quang  04/04/2003  18  3.67 K66 R Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 22027553  Lâm Việt Anh  19/07/2004  24  3.71 K67 R Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 22027511  Nguyễn Đình Cảnh Kỳ  04/03/2004  22  3.66 K67 R Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 22027504  Vương Ngọc Đạt  19/08/2004  22  3.52 K67 R Xuất sắc Giỏi 13.400.000
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